
Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm
Thời gian 

làm bài

thndba06101081 Ngô Quang Anh 1A2 285 15 phút 22 giây

thndba06101163 Nguyễn Trọng Nguyên 1A4 285 18 phút 10 giây

thndba06101137 Nguyễn Thu Phương 1A3 285 21 phút 0 giây

thndba06101185 Ngô Bảo Châm 1A5 270 12 phút 46 giây

thndba06101115 Nguyễn Mai Anh 1A3 270 15 phút 46 giây

thndba06101175 Nguyễn Khánh An 1A5 255 13 phút 33 giây

minhkhoi3617 Nguyễn Khắc Minh Khôi 1A3 255 17 phút 54 giây

tuanh2203 Nguyễn Tú Anh 1A3 240 17 phút 40 giây

thndba06101190 Đỗ Ngọc Diệp 1A5 240 18 phút 59 giây

thndba06101202 Hoàng Thảo Nhi 1A5 225 17 phút 42 giây

thndba06101116 Nguyễn Trâm Anh 1A3 225 20 phút 41 giây

thndba06101131 Đào Phương Linh 1A3 195 22 phút 28 giây

khanhan2805 HOÀNG VŨ KHÁNH AN 1A4 135 24 phút 39 giây

thndba06101048 Đặng Bảo An 1A1 135 30 phút 0 giây

thndba06101050 Nguyễn Thế Anh 1A1 120 30 phút 0 giây

thndba06101134 Vi Lê Bảo Ngọc 1A3 90 30 phút 0 giây
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